
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI 
 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày        tháng     năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung 

và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Môi trường 
trên địa bàn thành phố Đồng Nai 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 

tháng 6 năm 2025 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường gồm: 

(1) Quyết định số 1822/QĐ-BNNMT ngày 20 tháng 05 năm 2026 về việc  

công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường;  

(2) Quyết định số 1846/QĐ-BNNMT ngày 21 tháng 05 năm 2026 về việc 

công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

(3) Quyết định 1847/QĐ-BNNMT ngày 21 tháng 5 năm 2026 về việc công 

bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực 

biến đổi khí hậu thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường; 

(4) Quyết định số 1869/QĐ-BNNMT ngày 22 ngày 05 năm 2026 về việc 

công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực khoa 

học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường; 
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(5) Quyết định số 1858/QĐ-BNNMT ngày 22 tháng 5 tháng 2026 về việc 

công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

(6) Quyết định số 1883/QĐ-BNNMT ngày 22 tháng 5 tháng 2026 về việc 

công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường; 

(7) Quyết định số 1897/QĐ-BNNMT ngày 25 tháng 5 tháng 2026 về việc 

công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

(8) Quyết định số 1908/QĐ-BNNMT ngày 25 tháng 5 tháng 2026 về việc  

công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý chất lượng 

nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường; 

(9) Quyết định số 1931/QĐ-BNNMT ngày 26 tháng 5 tháng 2026 về việc 

công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đo đạc và bản đồ 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số                      

99/TTr-SNNMT ngày 29 tháng 5 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành và sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của 

ngành Nông nghiệp và Môi trường trên địa bàn thành phố Đồng Nai. 

(Phụ lục Danh mục thủ tục hành chính đính kèm) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện theo thời 

gian có hiệu lực thi hành của các Quyết định số 1822/QĐ-BNNMT ngày 20 

tháng 5 năm 2026; Quyết định số 1846/QĐ-BNNMT, Quyết định 1847/QĐ-

BNNMT ngày 21 tháng 05 năm 2026; Quyết định số 1869/QĐ-BNNMT, Quyết 

định số 1858/QĐ-BNNMT, Quyết định số 1883/QĐ-BNNMT ngày 22 tháng 5 

năm 2026; Quyết định số 1897/QĐ-BNNMT, Quyết định số 1908/QĐ-BNNMT 

ngày 25 tháng 5 tháng 2026; Quyết định số 1931/QĐ-BNNMT ngày 26 tháng 5 

tháng 2026  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Trường hợp thủ tục 

hành chính công bố tại Quyết định này đã được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ thì áp dụng 

thực hiện theo văn bản pháp luật hiện hành.  
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1. Cấp tỉnh 

a) Ban hành mới: 

- 01 thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ; 

- 02 thủ tục hành chính lĩnh vực biến đổi khí hậu; 

- 02 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy 

sản. 

b) Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 

- 01 thủ tục hành chính có tên và mã thủ tục tương ứng lĩnh vực môi 

trường được ban hành tại Quyết định 733/QĐ-UBND ngày 24/02/2026 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa 

đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc thẩm 

quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai. 

- 01 thủ tục hành chính có tên và mã thủ tục tương ứng lĩnh vực đo đạc bản 

đồ được ban hành tại Quyết định 1170/QĐ-UBND ngày 15/4/2025 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính 

và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính 

lĩnh vực Đo đạc, bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và 

Môi trường tỉnh Đồng Nai. 

- 06 thủ tục hành chính có tên và mã thủ tục tương ứng lĩnh vực quản lý 

chất lượng nông lâm sản và thủy sản được ban hành tại Quyết định 2217/QĐ-

UBND ngày 26/6/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và 

thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Môi trường 

tỉnh Đồng Nai; 

- 01 thủ tục hành chính có tên và mã thủ tục tương ứng lĩnh vực trồng trọt 

và bảo vệ thực vật được ban hành tại Quyết định 522/QĐ-UBND ngày 

05/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ 

tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ trong lĩnh trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải 

quyết của ngành Nông nghiệp và Môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

c) Thủ tục hành chính bãi bỏ: 

- 01 thủ tục hành chính có tên và mã thủ tục tương ứng lĩnh vực đất đai 

được ban hành tại Quyết định 2228/QĐ-UBND ngày 26/6/2026 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố về việc công bố Danh mục thủ tục hành 

chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
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lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết củaủa ngành Nông nghiệp và Môi 

trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

- 02 thủ tục hành chính có tên và mã thủ tục tương ứng lĩnh vực môi 

trường được ban hành tại Quyết định 733/QĐ-UBND ngày 24/02/2026 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc thẩm 

quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và Môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai. 

02 thủ tục hành chính có tên và mã thủ tục tương ứng lĩnh vực trồng trọt 

và bảo vệ thực vật được ban hành tại 522/QĐ-UBND ngày 05/02/2026 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới 

ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

trong lĩnh trồng trọt và bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành 

Nông nghiệp và Môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

- 01 thủ tục hành chính có tên và mã thủ tục tương ứng lĩnh vực khí tượng 

thủy văn được ban hành tại Quyết định 2235/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của 

ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai. Quyết định này hết liệu lực 

thi hành. 

- 01 thủ tục hành chính có tên và mã thủ tục tương ứng lĩnh vực khoa học 

và công nghệ được ban hành tại Quyết định 1807/QĐ-UBND ngày 04/6/2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố chuẩn hóa Danh mục thủ 

tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ, nông nghiệp thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước thẩm quyền giải quyết của ngành Nông nghiệp và 

Môi trường tỉnh Đồng Nai. 

- 01 thủ tục hành chính có tên và mã thủ tục tương ứng lĩnh vực đo đạc bản 

đồ được ban hành tại Quyết định 1170/QĐ-UBND ngày 15/4/2025 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính 

và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính 

lĩnh vực Đo đạc, bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và 

Môi trường tỉnh Đồng Nai. Quyết định này hết hiệu lực thi hành. 

Trường hợp thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này đã được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi 

bỏ thì áp dụng thực hiện theo văn bản pháp luật hiện hành.  

Điều 3. Tổ chức thực hiện: 

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp 

tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức niêm yết, công khai 
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danh mục thủ tục hành chính này tại trụ sở làm việc, trên Trang thông tin điện tử 

và tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của đơn vị; phối hợp với đơn vị 

liên quan rà soát, đảm bảo thực hiện đúng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải 

quyết thủ tục hành chính được cơ quan có thẩm quyền công bố;  

2. Cơ quan được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao tiếp nhận, giải 

quyết thủ tục hành chính được quy định tại quyết định này là Sở Nông nghiệp và 

Môi trường. 

3. Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp 

Sở Nông nghiệp và Môi trường cập nhật công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác 

danh mục và nội dung TTHC đã được công bố lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ 

tục hành chính. 

4. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm xây dựng quy trình nội 

bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định 

này và phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện cấu hình, cập 

nhật quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Sở Khoa 

học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phục vụ hành 

chính công thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:   CHỦ TỊCH 

- Như Điều 4; 

- Cục KSTTHC (Bộ Tư pháp); 

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Văn phòng UBND thành phố;   

- Lưu: VT, KTN, HCC. 
 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoàng 
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